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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY
      (PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH)
Mã học phần: 26
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Học phần English Teaching Methodology là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 
Học phần English Teaching Methodology là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản bao gồm các phần lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối với giảng viên dạy tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết lí thuyết về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Hiểu được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ; Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ và nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ. 
· Kĩ năng: 
Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng; Thực hành giảng dạy các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Unit 1 The beginning of the lesson
	3
	1
	2
	

	2
	Unit 2 Checking attendance
	3
	1
	2
	

	3
	Unit 3 Physical conditions in the classroom
	3
	1
	2
	

	4
	Unit 4 Getting organised: seating, books, blackboard
	3
	1
	2
	

	5
	Unit 5 Introducing different stages of the lesson
	3
	1
	2
	

	6
	Unit 6 Using visual aids
	3
	1
	2
	

	7
	Review - Midterm Test
	5
	
	3
	2

	8
	Unit 7 Tap recorders and other electrical equipment
	3
	1
	2
	

	9
	Unit 8 Dividing the class up: choral, individual and teams
	3
	1
	2
	

	10
	Unit 9 Dividing the class up: pairs and groups
	3
	1
	2
	

	11
	Unit 10 Interruptions: late comers, things lost
	3
	1
	2
	

	12
	Unit 11 Control and discipline
	3
	1
	2
	

	13
	Unit 12 Ending the lesson or a stage in the lesson
	3
	1
	2
	

	14
	Review
	4
	
	4
	

	Tổng cộng
	45
	12
	31
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 The beginning of the lesson



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng thực hiện đối thoại để mở đầu bài giảng một cách lưu loát, tự nhiên và lôi cuốn người học, sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp trong giờ giảng.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion
Dialogue practice


1. Dialogue




2. Language activity Directing students’ attention

Classroom language Greetings





Beginning the chat




Taking turns to speak





Introducing yourself





Test yourself

Exploitation Unexploited dialogue




Possibilities for exploitation




Oral practices




Sample exploitation A game to play: The conversation game
Role play Activity


  
    Follow up and evaluation
Unit 2 Checking attendance




Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 2, sinh viên có khả năng thực hành hội thoại khi điểm danh, biết cách hướng dẫn học viên lớp giả định cách thực hành nói thực sự thay vì lặp lại các mẫu câu.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Rephrasing practice
Classroom language

Exploitation 
Role play 
Unit 3 Physical conditions in the classroom

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng sử dụng các lời yêu cầu lịch sự, biết tầm quan trọng và ý nghĩa của ngữ điệu nói. 

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Intonation practice
Classroom language

Exploitation

Role play Making the students as comfortable as possible
Unit 4 Getting organised: seating, books, blackboard
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng chọn phương pháp và loại hình tổ chức học tập phù hợp với học viên lớp học giả định, có khả năng cuốn hút học viên vào quá trình học tập, hình thành mối tương tác thực sự giữa người dạy và người học

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Appropriacy and intonation: discrimination exercise
Classroom language

Exploitation

Role play Cleaning the board


    Arranging chairs or seating for groups of different numbers



   Getting the right books out

Unit 5 Introducing different stages of the lesson
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng giới thiệu bài giảng cùng với mục tiêu cần đạt được của giờ học, lợi ích mà học viên lớp học giả định đạt được sau khi học xong bài học, biết cách củng cố lại kiến thức sau khi kết thúc bài giảng và cách khuyến khích học viên nêu ra ý kiến xây dựng bài học.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Being a model
Classroom language Beginning with revision




Talking about the lesson





Defining aims and giving examples
Exploitation

Role play Introducing your lesson to the class
Unit 6 Using visual aids




Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trực quan trong quá trình giảng dạy, biết cách đánh giá hiệu năng sử dụng của các công cụ trực quan để làm tăng chất lượng bài giảng.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Forward and backward chaining
Classroom language

Exploitation Using the tape recorder
Role play Setting up 
Alternative or additional activity – A game to play: Just a minute
Review - Midterm Test




Thời gian: 5 giờ

Unit 7 Tap recorders and other electrical equipment 











Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng kết hợp lời nói và cử chỉ để tăng hiệu quả giảng dạy, biết cách tạo mối tương tác giữa người dạy và người học làm cho giờ giảng hiệu quả và sinh động.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice
Gesture




Forward and backward chaining
Classroom language Choral response 





Individual response 





Taking turns 





Class in helves 





Teams for competition
Exploitation A game to play: How many questions?
Role play Varying the patterns of response
Unit 8 Dividing the class up: choral, individual and teams








Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng điều khiển lớp học giả định trong tình huống chia nhóm làm việc, hướng dẫn tiến trình làm việc nhóm.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice 
Voice projection




Gesture
Classroom language

Exploitation Workshop Exploiting your English Language textbooks
Role play Setting up pair work


The conversation game


Give me the one
Unit 9 Dividing the class up: pairs and groups  
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng 

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice

Classroom language

Exploitation

Role play 
Unit 10 Interruptions: late comers, things lost
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 10, sinh viên có khả năng xử lí tình huống thông qua việc sử dụng tiếng Anh để đối thoại trong các trường hợp học viên lớp giả định đi trễ, hoặc mất dụng cụ học tập…

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice

Classroom language Lateness 





Lost, forgotten
Exploitation

Role play Dealing with interruptions
Unit 11 Control and discipline



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 11, sinh viên có khả năng quản lí lớp học để tăng hiệu quả dạy và học

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion

Dialogue practice Tone of voice
Classroom language

Exploitation Revision workshop
Role play Discipline and control in your class
Unit 12 Ending the lesson or a stage in the lesson Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 12, sinh viên có khả năng sửa bài làm hoặc nội dung thực hành thảo luận của học viên trong lớp học giả định với tinh thần động viên khuyến khích, yêu cầu học viên thực hiện công việc tự học.

2. Nội dung bài:
Preliminary discussion 
Dialogue practice : A game to play Rephrasing Championships
Classroom language Ending a teaching sequence




Setting homework, 





Ending the lesson





Collecting things





Tyding up





Announcements
Exploitation

Role play 
Review






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. London: Pearson Longman.

4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, cung cấp phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
- Kĩ năng: Kĩ năng truyền thụ kiến thức, kĩ năng tiếp nhận thông tin từ nguồn tài nguyên mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết và thực hành sư phạm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:
Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jane Willis (1997). Teaching English through English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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1

